
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 192A/6, phố Quán Thánh, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

4.900.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

23/12/20143. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT TIÊN PHONG

0106725006

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất máy thông dụng khác
Chi tiết: Sản xuất thiết bị cho việc phun, làm phân tán chất 
lỏng hoặc bột như: Súng phun, bình cứu hỏa, máy phun luồng 
cát, máy làm sạch hơi

2819

2. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp  phương tiện , thiết bị phòng cháy và 
chữa cháy

3290(Chính)

3. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết:  Thi công lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy;

3312

4. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết : đại lý xe có động cơ khác như :Ô tô chuyên dụng: xe 
bồn, xe cứu hộ, xe cứu hỏa

4513

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:  Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy 
và chữa cháy

4659

6. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy và 
chữa cháy
(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật) 

8559

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT TIÊN 
PHONG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TIEN PHONG SERVICE TECHNOLOGY 
JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

100.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

5. Ngành, nghề kinh doanh:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CÔNG TY CỔ 
PHẦN DỊCH 
VỤ TỔNG 
HỢP DẦU KHÍ 
SÔNG LAM

Tỉnh Thanh Hoá, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

19.600 1.960.000.000 40,000

Tổng số 19.600 1.960.000.000 40,000

2802170169

2 CÔNG TY CỔ 
PHẦN CÔNG 
NGHỆ AN 
TOÀN VIỆT 
NAM

Tầng 7, tòa nhà 
đa năng 169 
Nguyễn Ngọc Vũ, 
Phường Trung 
Hoà, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

9.800 980.000.000 20,000

Tổng số 9.800 980.000.000 20,000

0102710753

3 LÊ MẠNH 
DŨNG

Số 47, ngõ 83, 
đường Trần Duy 
Hưng, tổ 41, 
Phường Trung 
Hoà, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

19.600 1.960.000.000 40,000

Tổng số 19.600 1.960.000.000 40,000

012515817

8. Cổ đông sáng lập:

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

2/3Thời gian đăng từ ngày 09/08/2016 đến ngày 21/09/2016



11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       230817188
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 408, ngõ 8, đường Phạm Văn Đồng, Phường Thống 
Nhất, Thành phố  Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 120, ngõ 14, đường Vũ Hữu, Phường Nhân Chính, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   BÙI THỊ THU TRANG Nữ

05/10/1991 Kinh Việt Nam

07/08/2006 Công an tỉnh Gia Lai

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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